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	BUỔI CHIỀU
	Chính thức từ ngày 17 tháng 9 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5
	6A6
	6A7
	6A8
	6A9
	6A10

	2
	Phòng
	P. SINH 1
	
	P. LÝ 2
	P.TT
	P. HÓA
	
	
	
	
	

	
	2
	TD - Phương_TD
	
	NNgữ - Đào 
	Toán - Tân
	Văn - Đậm
	NNgữ - Phương-LÝ 1 
	Sử - Trân P. ĐỘI
	NN - Ngân P.SINH 1
	Tin - Hiền
	TD - Linh_TD

	
	3
	NNgữ - Ngân
	TD - Phương_TD
	Tin - Rộng 
	Toán - Tân
	Văn - Đậm
	Tin - Hiền
	NNgữ - Phương –P.7
	Sử - Trân P. ĐỘI
	TD - Linh_TD
	Toán - Hạnh  P.NN2

	
	4
	Tin - Rộng
	Toán - HạnhP.TT
	TD - Phương_TD 
	
	NNgữ - Phương
	
	Văn - Dung P. ĐỘI
	TD - Linh_TD 
	
	Tin - Hiền

	
	5
	Tin - Rộng 
	Toán - Hạnh P.TT
	
	
	Toán – Tân 
	
	TD - Phương_TD
	Văn - Dung P. ĐỘI
	
	Sử - Trân P. 7A5

	3
	Phòng
	P. HÓA
	P. HÓA
	P. SINH 1 
	
	
	
	
	P. SINH 2
	P. SINH 2 
	

	
	2
	Văn - Duyên 
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1
	
	TD - Phương_TD 
	NNgữ - Phương-ĐỘI
	
	Toán – Trúc
	Tin - Hiền  
	

	
	3
	Văn - Duyên 
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1
	NNgữ - Phương-ĐỘI
	Tin - Hiền
	TD - Phương_TD
	
	TD - Linh_TD
	Toán – Trúc 
	

	
	4
	TD - Phương_TD 
	NNgữ - Đào
	Văn – Duyên
	Tin - Rộng 
	Tin - Hiền 
	Sử - Trân P.ĐỘI
	
	
	TD - Linh_TD
	

	
	5
	
	NNgữ - Đào
	Văn – Duyên
	TD - Phương_TD 
	
	
	
	  
	
	

	4
	Phòng
	
	
	P. MT
	P. ĐN
	
	P. ĐỘI 
	P. MT
	
	P. HÓA
	P. ĐỘI 

	
	2
	
	Tin - Rộng
	
	CLB SINH 1
	CLB
	CNghệ - Thảo_CN
	
	Tin - Hiền  
	Toán – Trúc 
	

	
	3
	
	Tin - Rộng 
	
	CLB SINH 1
	CLB
	TD - Phương_TD
	Toán - Trúc
	Tin - Hiền
	NNgữ - Ngân
	CNghệ - Thảo_CN

	
	4
	CLB SINH 1
	TD - Phương_TD   
	Tin - Rộng  
	NNgữ - Phương-
	
	Tin - Hiền 
	Toán – Trúc 
	
	NNgữ - Ngân
	Toán - Hạnh 

	
	5
	CLB SINH 1
	
	NNgữ - Đào 
	Tin - Rộng  
	
	
	
	
	
	Toán - Hạnh

	5
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phòng
	P.SINH 2
	P.LÝ 2
	P. ĐN
	P.LÝ 2
	P. ĐỘI 
	P.HÓA
	P. MT 
	PTT
	P. SINH 1
	P. LÝ 1

	
	2
	Toán - Hạnh
	Văn – Duyên
	
	
	Toán - Tân
	Văn - Hợp
	TD - Phương_TD
	Toán – Trúc
	CNghệ - Thảo_CN
	Tin - Hiền

	
	3
	Toán - Hạnh 
	CNghệ - Thảo_CN
	
	TD - Phương_TD
	Toán - Tân
	Văn - Hợp
	Tin - Hiền
	Toán – Trúc 
	Văn – Dung
	NNgữ - Hậu 

	
	4
	Văn – Duyên
	
	Toán - Tân
	CNghệ - Thảo_CN
	TD - Phương_TD  
	CLB SINH 1
	Tin - Hiền
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1

	
	5
	
	
	TD - Phương_TD  
	Văn – Duyên
	
	CLB SINH 1
	Văn – Dung 
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1
	CLB SINH 1





HIỆU TRƯỞNG

	THỨ
	TIẾT
	9A1
	9A2
	9A3
	9A4
	9A5
	9A6
	9A7
	9A8

	2
	Phòng
	P. MT
	P. SINH 2
	P.NN2
	P. NHẠC
	P.LÝ 1
	P. 7
	P. LÝ 2
	P.LÝ 1

	
	2
	Lí - Phượng
	Hóa – Thảo 
	NNgữ - Đào  
	Toán - Tịnh
	
	Lí – Len 
	TD – Hương
	MT – Loan  P.ĐN

	
	3
	Hóa – Thảo
	Lí – Phượng
	MT – Loan P.ĐN
	Toán - Tịnh
	
	TD – Hương
	Lí – Len 
	Toán – Thu P.LÝ 1

	
	4
	Văn – Cúc
	Văn – Đậm
	Lí – Phượng 
	NNgữ - Đào  
	Hóa – Thảo 
	Văn – Hợp
	Toán – Thu
	TD – Hương

	
	5
	Văn – Cúc
	Văn – Đậm
	Toán - Tịnh
	NNgữ - Đào  
	TD – Hương 
	Văn – Hợp
	Toán – Thu
	Lí – Phượng  SINH 1 

	  3
	Phòng
	P. MT
	P. NHẠC
	P. 7
	P.LÝ 1 
	P.TT
	P.LÝ 1
	P. LÝ 2
	P. NN2

	
	2
	TD - Sin
	NNgữ - Đào
	Văn - Đậm
	
	 MT – Loan 
	Toán - Tịnh
	NNgữ - Hậu 
	CNghệ - Hiếu

	
	3
	Toán – Thu
	NNgữ - Đào
	Văn - Đậm
	 TD - Sin
	Toán - Ngọc 
	Toán - Tịnh
	NNgữ - Hậu
	Sử - Lộc

	
	4
	 NNgữ - Hậu
	TD – Sin
	Sử - Lộc
	Văn - Đậm
	NN - Phương 
	MT - Loan P. ĐN 
	CNghệ - Hiếu
	Văn – Vân

	
	5
	NNgữ - Hậu
	Toán - Tịnh
	TD - Sin
	Văn - Đậm
	Sử - Lộc 
	Hóa - Hiếu P.7
	MT - Loan P. ĐN
	Văn – Vân  

	4
	Phòng
	P. SINH 2
	P. LÝ 1
	P.7
	P.LÝ 1
	P. LÝ 2
	P. TT
	
	P. NN2

	
	2
	Hóa - Thảo
	TD - Sin
	NNgữ - Đào
	Toán - Tịnh
	NN - Phương
	GDCD – Loan
	
	NNgữ - Hậu

	
	3
	Sử - Lộc
	MT – Loan P.ĐN
	TD - Sin
	CNghệ - Thảo   
	Toán - Ngọc
	NNgữ - Hậu
	Hóa - Hiếu P7
	GDCD – Loan

	
	4
	TD - Sin
	Toán - Tịnh
	Hóa - Thảo 
	MT – Loan P.ĐN 
	Văn – Hợp 
	NNgữ - Hậu 
	 GDCD –LoanSINH 2 
	Hóa - Hiếu 

	
	5
	MT – Loan P.ĐN
	Toán - Tịnh
	Hóa - Thảo 
	TD - Sin
	Văn – Hợp
	
	
	Toán -Thu 

	5
	1
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	4
	
	
	+
	
	
	
	 
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phòng
	
	P. LÝ 1
	P.7
	 P. MT. 
	P. NHẠC
	
	P. NN2
	P. NHẠC

	
	2
	
	
	Toán - Tịnh
	Lí – Len
	CNghệ - Thảo   
	TD – Hương
	Sử - Lộc  
	

	
	3
	
	
	CNghệ - Thảo
	Sử - Lộc  
	Lí – Len 
	CNghệ - Hiếu P. NN2
	TD – Hương
	

	
	4
	
	CNghệ - Thảo  
	
	GDCD-Tươi
	Lí – Len
	Sử - Lộc   
	Văn - Hợp
	TD – Hương

	
	5
	
	Sử - Lộc  
	
	
	TD – Hương
	
	Văn - Hợp
	NNgữ - Hậu


 HIỆU TRƯỞNG
